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- Sắp xếp theo bộ thủ, rốt dé tra tim 
- Kém phién am tiéu chuán & mà dánh máy 
- Thiết kế khoa học, Жидп loi cho người mới hoc 


-Ap dụng chuổn сда Әу ban ngôn ngữ Trung Quốc 


NØ NHÀ KUAT BAN HONG ĐỨC 


LOI NÓI DAU 


Một trong những khó khăn của người hoc tiếng Hoa là 
làm thế nào để viết đúng, viết đủ các nét, sau đó làm sao 46 
viết cho đẹp. Xuất phát từ nhu cầu đó chúng tôi biên soạn 
cuốn "Tập viết 7000 chữ tiếng Hoa thông dụng" này Nội 
dung cuốn sách dựa theo "Bảng chữ tiếng Hoa thông dung" 
của Uỷ ban ngôn ngữ Trung Quốc, tổng cộng có 7000 chữ, là 
những chữ có tan số sử dụng tương đối cao trong công việc 
cũng như trong cuộc sóng hàng ngày. 

Mỗi chữ được viết theo ba kiều chữ thông dụng là thé chữ 
Khải, chữ Hành và chữ Thảo. Có thé nói cuốn "Тар viết 7000 
chữ tiếng Hoa thông dụng" này không những thực dụng mà 
còn được thẻ hiện hết sức tinh té. 

Điều chúng tôi muốn nhắn mạnh ở đây là, cách trinh bay 
cuốn sách này vừa độc đáo vừa mới mẻ: Trước tiên, nội dung 
được sắp xếp theo bộ thủ nên sẽ thé hiện rõ hơn tính quy luật 
cũng như sự thay đồi trong quá trình tập viết chữ, giúp người 
tập viết, nhất là người mới học có được phương pháp học hữu 
hiệu nhát, từ đó nhanh chóng пат bát được những kỹ năng 
thư pháp để năng cao hiệu quả học tập. Tiếp theo, phương 
pháp viết mô phỏng trực tiếp rất tiện lợi cho người luyện viết 
chữ, hơn nữa nét chữ cũng rõ ràng, điều đó giúp người học có 
thể nhanh chóng nâng cao trình độ viết chữ tiếng Hoa. 

Ngoài ra, bảng tra chữ theo bộ cũng giúp người học 
nhanh chóng іт được chữ cần học. Bên cạnh mỗi chữ còn có 
phan phiên âm, số nét, khá tiện cho việc đọc và kiểm tra của 
mọi người. : | | 

Phan hướng dan cách ме! đã giới thiệu trong cuón "Тар 
viết 3500 chữ tiếng Hoa thông dung" nên ở đây chúng tôi 
không viết lại nữa. 


Cuối sách có thêm phan phu luc, thé hiện một só bài tho 
trong “Nhật ky trong tù” theo thu pháp chữ Thao 

Chỉ cần chuyên tâm tập viết theo các mẫu chữ giới thiệu 
trong sách thì tin rằng các bạn sẽ viết được những chữ vừa 
đẹp vừa có hồn, khiến ai cũng phải khâm phuc. 

Trong quá trình biên soạn chắc không tránh khỏi thiếu 
sót, rat mong nhận được ý kiến góp ý dé lần tái bản được hoàn 
thiện hơn. 
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(235) (235) ( 74) 74)% (230) 
0( 74) 08 ( 75) ( 75). ( 75)98 75) 
ni ( 75)8( 75) 75) ( 75)8 (230) 
(ВЦИК 81) ЁС 80) P 8138 80) 
#( 80 ) ® ( 270 )#6( 267 )% (267) 
f&( 267 )8( 212 )&( 212 )М(212 ) 
#( 212 ) 锅 ( 212 )8#( 212 )##( 212) 
iR( 212 )£8( 212 (212 )fÑ( 212) 
镑 ( 212 )8(212 )8( 213 )#&( 213) 
"(261 )f8( 216 ) (216 ) (216 ) 
#( 158 ) 稿 ( 216 )ËZ( 217 ) 箱 ( 240) 
(240 J#( 240 )( 241 )&( 241) 
ЗЕ(241 )fit( 241 ) 篇 ( 241 )#( 241 ) 
18( 20) (172)Æ( 20)fft( 20)84(258) 
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ЁС 21) 德 ( 83) ( 83)॥ (243)% 231) 
(219) 179 | Ц 179 )Ю@( 179) 
ИҢ 179) 263 ИЕ( 263 )१४( 263) 
263 )%( 263 )%( 263 )98( 263 ) 
Ң( 264 )#६( 264 )88( 263 )##( 264) 
М( 264 )9R( 127 )Ж( 131 )Ж 131) 
М( 259 )88( 220 )fft( 86 )8t( 86) 
% (186) (269) (269) BE (244) Ц 88) 
(223 Уй( 223 )4( 223 )M( 223) 
%( 223 )ЯҚ 223 )##( 223 )#& ( 181) 
#6(220)4(24 )ð1( 230 )#( 181) 
(247 )Ж( 247 )i( 248 (248) 
Ё(96/ (249И8(249И (249) (249) 
1 (250 )i8( 96) (220)%( 188) 
#( 185 ) 烟 ( 185 уй 156 )šš( 156) 
(156 )йй( 156 )78( 157 )88( 157) 
ЖҚ 157 Э ( 157 ) 157 )Ё( 264) 
#ñ( 157 ) (214) 157 ) (157) 
(157 Ий( 157 )Ж( 157 )ЖК( 157) 
ЯҢ 157) 157 88 157 Эй( 157) 
(ấ( 193 )&( 193 ИЕ( 193 И (193) 
tå ( 193 ИМ ( 194 )##( 92 ) ह 226 ) 
#i( 230 )Ж( 30 ) ( 250 )#( 246) 
Ж (2468 (246И8(196)  30)Ё (220) 
i&( 30) (189) (1855 (189) 88 36) 
MC 98) IRE 9818 (104) (39) (135) 
Е (235) ( 36 )%( 112 )#( 112 ) 
##( 112 JC 112 )( 107 )# ( 113) 
TA: 

(227 )&( 227 )BH( 227 )54 116) 
环 ( 117 )Wz( 259 )ӘҢ 199 )88( 228 ) 
Xt( 235 )K( 268 )&( 268 )8£ 268) 


Bang tra 


= 


ЖК 169) Қ 169 )f#( 169) (47) 
操 ( 170 )K( 136 )#( 170) 170 ) 
Ж( 170 )#( 199 )Æ( 36 ) (230 ) 
BE( 59)8 (266) FR (186) HA (269) (230) 
HE ( 59) 59) ( 59)3E( 59) ( 60) 

#( 60) (127) 3 (159) # 60) 60) 
FE 60) 60) #( 60) KE (230) की (259) 
Ш (117) ( 60) 8 60) (127) (128) 
W( 128 )IA( 128 ) 6 128 ИЙ 128) 
(128) 128) 128 )Ж( 128) 
18( 128) ( 128 )#( 128 )#( 46) 
##( 137 )Ж( 128 ) 融 ( 235 )Æ( 250) 
%(218)Ж( 253 )BA( 253 ) 醒 ( 253 ) 
Ё (253 ) 醚 ( 253 )( 253 )Æ( 259) 
ЕА( 199 )Е (199 )BI( 9 )Ж( 180) 
38( 132 )#( 260) %( 260) (260) 
# (260) € ( 260 ) (214) ( 134 ) 
(134) (231) 10) ЖЦ 86)18 96) 
%(171)Ғ( 202 ) (202 )B&( 202 ) 
%( 75)%( 75) 75)%(141) (141) 
#( 256 )E#( 256 ) ( 256 )ЯМ 256) 
BEC 256 )Ё ( 256 )%( 75 )Æ( 256) 
В (256 )RE( 256 )Bal 256 )#&( 256 ) 
$&( 235 )6}( 235 )98( 235 )%( 235) 
(8( 235 )4&( 236 ИВ( 236 )88( 236 ) 
#1 236 )58( 236 )u&( 75 )88( 75) 
Ф ( 75)72 75)0& ( 75) 68 ( 75) 75) 
#( 204 ) ( 77 )#( 220 ) (143 ) 
默 ( 270 )25( 270 )88( 213 )##( 213 ) 
48(213 )#( 213 ) (213 ) (213) 
Яй (213 ) 链 ( 213 УЮ 213) 171) 
$( 171 )9R( 143) (189 ) 稿 ( 217 ) 
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ЯҚ 217 )#( 217 уй( 241 ) ( 241 
策 ( 241 )#( 241 ) (241 )5&( 241 
f&( 241 )#( 241 )Ж( 241 )%( 241 
(241) (205) #(21)84(38)98(250) 
६ (268) (268) ( 96)98 ( 83) 衡 ( 83 
ЁС 180 )#( 205 ) 179 ) ( 179 
ШК 179 )Җ( 179 JRC 179 )8( 179 
ВЕ( 262 ИМ( 264 УМ( 264 )8t( 264 
Ң( 264 )8£( 264 ИВ( 264 )98( 264 
4 (264 )R( 264 ИЙ 264 )%१( 264 
(264) М 264 ИЙ( 264) 131 
ऋ( 131 )Ж( 131 ВИ 96 )2 189 
M( 23) 8( 220 ) 269 )#( 88 
Ж(223) (223) Ж(223) Ж( 88) (22 
(223 )f&( 223 )#( 223 )5(22 
#(223)#( 224 )9Й( 181 ) ( 269 
IW ( 270 )&&( 24 )#( 259 )88( 259 
R( 23)9&( 46) (247) (249) (24 
Vit 249 )E‡( 249 )@( 202 JE 13! 
BEC 185 )( 185 у 185 )AR( 18: 
#( 185 )Æ( 128 MR( 185 )NR( 157 
B 157 Э( 157 )क्र 157 ji ( 15 
#( 157 ИВ( 157 (157 )8( 15 
IMC 157 ) 8 158 ИЙ( 158 ИЙГ 15: 
ЁС 194 Қ 194) 194 И (19 
1%(194)Ж(269)Ж( 93) हि 93)Ж(2 
M (226) #8 (246) (196) ( 46) ( 
ЕҚ 105 ) ЖС 171 М (105: ) (2: 
8&( 250 )8&( 230 Ий( 112 ) 4 11 
2( 112 8( 112) ( 112) 

++ i: 

#(117)38( 117 98 117 )tậ( 1 
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6 135 )%( 236 JANG 170 )%( 46) 
Ж(170)Ж( 181 )%( 237 (170) 
॥( 60) Ж( 60) (266) (266) Ж( 60) 
%( 60) Ж( 60) 60) ЕС 60) ( 60) 
(128: ( 128 )Ж( 128 ИД 128) 
#( 128 )8( 128 ИС 189 ) (253 ) 
(250 )R( 112 )Æ( 199 )8( 199) 
क्र 199 | Ц 200 )#8( 220 )Я 260 ) 
#5 ( 260 )8 (261 )॥६( 261 )# 80) 
#( 46 )॥४( 200 ЭЕ 202 ) ( 203 ) 
BRC 203 )॥( 203 ИД 203 )Ж( 203 ) 
(203 R( 75)4( 75 1 256 ) 
#( 256 )E8( 256 )E8( 256 )ER( 256 ) 

Қ 256 ИЙ( 236 )8( 236 )७( 236 ) 
Hk ( 204 )%४ 236 1 236 ИМ 236 ) 
(236 )७ ( 236 УЙ( 75 ИЕ( 75) 
Б209 (204) (204) С 80) (143) 
%( 270 ИМ( 270 JER 267 )8%( 267 ) 
ЯЦ213 )#( 213 )8( 213 ) (213) 
88( 213 )8( 213 )88( 213 )Æ 213) 
88213 )Ë&( 213 И (213 ЭМ(237 ) 
%(217) (217 ) 魏 ( 268 ) (241 ) 
#( 241 )( 241 )8( 241 )Ж( 241 ) 
篇 ( 241 )8S( 241 )85( 241 ) 241 ) 
Ж(112 )8 271 )#( 270 )8( 21 ) 
HF (271) 86 (217) (268)8 ( 83)/8 243) 
(271) 8 (173) (173) (258) 8( 97) 
1ह( 258 )॥( 179 )BR( 179 )B&( 179) 
(179 )%( 179 )B&( 179 ) ЖҚ 179) 
М( 264 )१६( 264 )RR( 264 И( 264 ) 
Аа 264 )МҢ 264 )М 265 )83( 265) 
WK 265 )%४ 265 И6( 265 )М 265) 
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ЯН 265 )१७( 265 )Ж( 131 )Ж( 236 ) 
W ( 40) (220) ( 23) (269) (269) 
हिं( 88)88 (224) 185 (224) 4 (270)/# (259) 
Ё( 23 )98( 249 )॥( 249 )#( 268 ) 
й( 185 f ( 189 JC 158 )N#( 158) 
W( 158) (158 )Æ( 158 ) (258) 

Ж 93) BE( 93)%( 97)%(246)% (246) 
क्रू 179 уй 128 у ( 136 )( 179) 
#( 159) 100 )##( 194 И 105) 
Ж(250)Ж( 227 )й8( 220 ) (214) 
%( 107) 

TAG. 

Ж(214)Ж 265 )2#( 269 )( 269) 
#( 269 ) (271 )f&( 60) 266) 
M 266 ) Қ 267 )8%( 267 )¥E( 267) 
ЯЕ( 60) 5 60) ( 60)#( 60)95( 220) 

6 128 )( 229) 253 J£ 256) 
#( 200 )ãã( 200 )#8( 200 )% 185) 
Ж(86 ) (262) 203 )WR( 141) 
И 230 )Æ( 141)E8( 256 )B8( 257) 
М( 220 )क्षे( 257 1 257 )%( 236) 
$&( 236 )क्षी 236 )%#( 236 )88( 75) 
8 75)88(220)85(270)35 (270) (267) 
#( 267 )#( 213 ) #6 ( 213 )8 213) 
(213 )f&( 214 )8( 267 )$( 242 ) 
M( 242 )#( 242 )%( 242 )85( 271 ) 
ШҚ 271 ) (271 )##( 262 | йЦ 243) 
В 250 )88( 179 )М( 265 )M( 265) 
WAN 265 )४६( 265 )8( 265 )##( 220) 
Mi 88 Ий 224 )f#( 224 )Ї 224) 
क्ले. 224 ) Ц 230 И 11 )%@( 257 ) 
АҚ 158 )॥( 158 ) (1158 ) (214) 


Bang tra 


a Е Е 


3(246)8£ 117) (135) 4 97) ( 97) 
TAE: 

#( 269 ИЕ( 170 )##( 170 ИЙГ 267 ) 
% (267) Æ ( 60) ( 60) ( 61) ЁС 61) 
#( 30 )M( 61 )( 61 )##( 270) 
% ( 159 )8 253 )8&( 253 ) (253) 
$8 (200) क (36) f£ (260) % (260) (200) 
8 ( 141 Э( 76 ЭМ 257 )क 257 ) 
ҮЕС 257 ) ( 257 )ИҚ 257 )क्ष 257) 
ЁЦ 257) Қ 257 )88( 257 (257 ) 
ЕҚ 257 )§( 236 )%( 236 ИҚ 236 ) 
4&( 236 ) 8 ( 236 Ий( 80 )88 ( 270) 
(267 )8&( 267 (214 ) 箱 ( 242 ) 
ME 242 )9&( 242 Ий( 242 )ME( 265 ) 
购 ( 271 )MR( 268 ИВС 243 64 271) 
М 265 ИВ( 265 )83( 265 )МК 265) 
М 265 )&( 265 )Ж( 236 )# ( 231) 
Е( 39) 269 ИЙ( 224 ) Ц 270) 
#(270)8 259 ) Ц 23 )#&( 23) 
$R( 247 )% ( 265 )88( 185 )8&( 158 ) 
ЯЕ( 158 )Ж( 158 )Ж ( 246 (30) 
#( 244 ) ЕС 99) (07) A112) 
+: 

Я (117) 92(269И8Ц 46) (170) 2 (268) 
Ж( 61) ( 6і)ШҚ 61 253 ) 
(253 )&( 260 И 231 )Ë%( 36 ) 
Ш( 64) ( 41 )Ш(141) (257) 
Я ( 257 )%%( 236 )Ё( 262 ИЙГ 76) 
M 76) ( 80046 ( 80) (270) (270) 
(214 )8( 214 )# 270 )॥ 242) 
Ж(242)Е(271)%(171)%( 179) 
Я (265 ИЙ( 265 ИЙ( 265 ИЙ( 265) 
Ж( 131 ) 269 ИЖ( 249 ИЙГ 158) 
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ЖҚ 158 )R( 158 ЭС 30 ИМ 105 ) 
4107) 

14-48. 

E( 237 )Ж (117 )# ( 271 JR 253 ) 
Ñ( 200 )#( 200 ) ( 260 ИЙ 260) 
Ж( 261 )@( 231 ) 141 )( 257 ) 
#(270 )88( 267 )8( 271 ИШ 266 ) 
ІК 266 ИЙ 224 ИЙ( 270 ИШ 225 ) 
#( 11 | 185) 158 ЭЙ 196) 
#( 214 )Й(98)Ё (97) 

-+-а: 

18(227) (227) 5( 47) (267) 61) 
#5 (220) ( 61) Ц 61) ( 3 ) (261) 
Ё(171 )%Ж( 86 )Ш( 257 ) 257) 
@8( 267 JUNG 214 ИЙ 217 УМГ 266 ) 
!(215)W( 86И (269) 

二 十 三 画 : 

269 )i#( 251 )8( 170 ИЁ( 170) 
Б( 231)Æ( 257 ИЙ( 237 )W§( 271) 
(271 WE 224 ИЙ(270 ) (11) 
съща: 

Ё(7 ) (237) (2535) 3 (257) 83) 
8:(214 8 (158) (246) 

二 十 五 画 : 

МҚ 170 )क्रॉ( 76 YAN 86 )8B( 189) 
-ъха: 

44(237) 

三 十 画 : 

% (185) 
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Thé hién tho "Nhat ky trong tu" qua nét спо Thao 
- Bai 世 路 难 Thế lộ nan (Đường đời hiểm trở) 


+£ ७ + >, x 33 Z 
PIV 
+ b £ # W А £ 
292 L be а 


- Bài 5 254% Học dịch ky (Нос đánh cờ) 


€ € ¿ Úe ४ Z +L 
+ ES 5 Z f 
£ 72 & $ Z ? ở 
ТАНАШ: 


P: 
Ba 
j 14 1 686 
M — ४ 5 4» 


3 2 # 2+ 83) 
६४ £ # к $ — 2 
АЗЕЗЕ lô % 
14381 4435 


Х593152. 
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"— M डता हा 
42495415 £ 
ЖАҒАҒА; 
„ат Re Ht. 
8344 # Zt 
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